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	Họ và tên HS...........................................................
	Lớp....................

	
	

	Điểm...............................
	Nhận xét của giáo viên chấm:

...................................................................................
..................................................................................... 


I. Trắc nghiệm (3điểm):

    Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1: Để dệt thành vải may quần áo, chăn, màn. Người ta sử dụng vật liệu nào?

      A. Tơ sợi.

B. Cao su.

C. Chất dẻo.

D. Nhôm.

Câu 2: Cách phòng bệnh sốt rét ?

A. Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.

B. Diệt muỗi, diệt bọ gậy.

C. Tránh để muỗi đốt.






D. Tất cả các ý trên.
 Câu 3: Để bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta cần ?

A. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.

B. Ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện thể dục thể thao.


C. Thường xuyên tụ tập bạn bè để đi chơi .

D. Uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá, các chất gây nghiện.

Câu 4: Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái? 

A. Cơ quan tuần hoàn


B. Cơ quan tiêu hóa.

C. Cơ quan sinh dục.


D. Cơ quan hô hấp.

Câu 5: Khói thuốc lá có thể gây ra những bệnh gì?

A. Bệnh về tim mạch, huyết áp, ung thư phổi, phế quản

B. Ung thư phổi, viêm đường ruột, huyết áp cao

C. Viêm phế quản, viêm đường ruột, bệnh tim mạch

D. Bệnh về tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường.

 Câu 6: Thủy tinh chất lượng cao có những đặc điểm gì?

    A. Rất trong, bền khó vỡ.         B. Rất trong, chịu được nóng, lạnh. 

    C.  Chịu được nóng, lạnh           D. Rất trong, chịu được nóng, lạnh, bền, khó vỡ.
II. Trả lời câu hỏi: (7 điểm)
 Câu 1. (2 điểm ) Điền các từ (trứng, tinh trùng, hợp tử, thụ tinh) vào chỗ chấm trong các câu dưới đây cho phù hợp.

Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa ..............................................của mẹ và................................của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với .................................... được gọi là quá trình.................... Trứng đã được thụ tinh gọi là................................
Câu 2: (2 điểm) Kể tên 5 đồ dùng được làm từ nhôm và hợp kim của nhôm. Nêu cách bảo quản chúng ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: (1,5 điểm) Thế nào là dùng thuốc an toàn? Khi mua thuốc chúng ta cần chú ý điều:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .....................................................................................................................................
Câu 4: (1,5 điểm) Để thực hiện an toàn giao thông, em cần làm gì?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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I. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất : (mỗi câu 0,5 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	A
	D
	B
	C
	A
	D


II. Trả lời câu hỏi: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) 
  Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình thụ tinh. Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử.
Câu 2: ( 2 điểm )

- Kể tên được 5 đồ dùng làm từ nhôm và hợp kim của nhôm ( 1 điểm )

VD: Xoong , chảo, mâm, chậu, thìa, cặp lồng …

- Cách bảo quản đồ dùng làm từ nhôm và hợp kim của nhôm ( 1 điểm )

  Do các đồ dùng làm từ nhôm và hợp kim của nhôm là những đồ dùng dễ bị méo, bẹp hay bị a- xít ăn mòn nên khi sử dụng phải cẩn thận , nhẹ nhàng, dùng xong rửa sạch sẽ, để nơi khô ráo.
Câu 3: (1,5 điểm) 

   - Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết, dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lượng. Cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là thuốc kháng sinh. (1 điểm)
   - Khi mua thuốc cần đọc kĩ thông tin in trên vỏ đựng và bản hường dẫn kèm theo (nếu có) để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất và cách dùng thuốc. ( 0,5 điểm)
Câu 4: (1,5 điểm) :

   - Tìm hiểu về luật giao thong.

   - Đi hàng một, bên phải đường.

   - Không phóng nhanh, vượt ẩu.

   - Đi đúng phần đường quy định.

